
STT Mã SV Họ Tên Năm sinh Nơi sinh
Tên 

LSH
Giới tính Điện thoại Ngày thi

1 21115051220202 NGUYỄN HOÀNG ÂN 09/01/2003 Quảng Trị 21D3 Nam 0373916931 29/03/2026

2 21115051220102 HOÀNG TUẤN ANH 29/04/2003 Quảng Trị 21D1 Nam 0867889319 29/03/2026

3 22115051222302 NGUYỄN THẾ ANH 29/12/2004 HÀ TĨNH 22D3 Nam 0768260231 29/03/2026

4 2111514110101 VŨ MINH ANH 20/01/2003 Kon Tum 21SK1 Nam 0865327382 29/03/2026

5 21115073120101 VÕ THỊNH BÁCH 17/05/2002 Quảng Nam 21HTP1 Nam 0353224634 29/03/2026

6 21115063120102 HÀ NHƯ BẢO 06/12/2003 Quảng Nam 21XC1 Nam 0704525265 29/03/2026

7 21115067121101 NGUYỄN NGỌC BẢO 02/02/2003 Quảng Ngãi 21KT1 Nam 0337460601 29/03/2026

8 21115042120203 TRẦN ĐÌNH BẢO 02/07/2003 HÀ TĨNH 21DL2 Nam 0386667041 29/03/2026

9 21115055120106 NGUYỄN ANH BIN 17/04/2003 Quảng Nam 21TDH1 Nam 0395635543 29/03/2026

10 22115055122276 NGUYỄN DUY BÌNH 05/10/2004 Quảng Nam 22TDH2 Nam 0332617302 29/03/2026

11 22115044122204 NGUYỄN HỮU CẦU 19/06/2003 Quảng Ngãi 22CDT2 Nam 0708035891 29/03/2026

12 21115043120168 NGUYỄN XUÂN CHIẾN 09/02/2003 Nghệ An 21N1 Nam 0396466222 29/03/2026

13 21115055120113 ĐỖ TRỌNG ĐẠT 15/02/2003 Đăk Lăk 21TDH1 Nam 0393073175 29/03/2026

14 21115054120105 NGUYỄN THÁI TIẾN ĐẠT 02/12/2003 HÀ TĨNH 21DT1 Nam 0382441821 29/03/2026

15 22115043122106 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 03/07/2004 Đà Nẵng 22N1 Nam 0387491412 29/03/2026

16 21115042120210 PHẠM TUẤN ĐẠT 12/06/2003 Quảng Ngãi 21DL2 Nam 0945523701 29/03/2026

17 22115055122212 PHAN ĐÌNH ĐẠT 18/11/2004 HÀ TĨNH 22TDH2 Nam 0977724611 29/03/2026

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA

ĐỢT THI NGÀY 29/3/2026 

1/11



STT Mã SV Họ Tên Năm sinh Nơi sinh
Tên 

LSH
Giới tính Điện thoại Ngày thi

18 22115041122109 VŨ THÀNH ĐẠT 02/12/2004 Huế 22C1 Nam 0766782387 29/03/2026

19 22115053122107 NGUYỄN VĂN THẾ DINH 09/04/2004 Đăk Lăk 22T1 Nam 0354543502 29/03/2026

20 21115051220209 NGUYỄN VĂN DU 28/06/2003 Quảng Nam 21D2 Nam 0947722304 29/03/2026

21 2050541200114 ĐẶNG THÀNH ĐỨC 07/07/2002 Đà Nẵng 20DT1 Nam 0905048951 29/03/2026

22 21115051220112 HUỲNH MINH ĐỨC 20/10/2003 Quảng Ngãi 21D2 Nam 0388268199 29/03/2026

23 21115041120113 LÊ MỸ ĐỨC 01/04/2003 Quảng Ngãi 21C1 Nam 0375715069 29/03/2026

24 22115042122212 NGUYỄN ANH ĐỨC 20/11/2004 Gia Lai 22DL2 Nam 0369989154 29/03/2026

25 22115141122102 NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 01/02/2004 Quảng Nam 22SK1 Nam 0763608216 29/03/2026

26 21115051220114 NGUYỄN GIA NGỌC ĐỨC 01/01/2003 Quảng Trị 21D1 Nam 0835128880 29/03/2026

27 21115053120208 NGUYỄN KHÁNH ĐỨC 27/02/2003 Quảng Nam 21T2 Nam 0388334203 29/03/2026

28 21115055120213 NGUYỄN TẤN ĐỨC 05/12/2003 Kon Tum 21TDH2 Nam 0814249028 29/03/2026

29 21115051220210 NGUYỄN VĂN ĐỨC 26/10/2003 HÀ TĨNH 21D3 Nam 0389726436 29/03/2026

30 21115043120107 NGUYỄN VĂN ĐỨC 24/11/2002 Nghệ An 21N1 Nam 0389537607 29/03/2026

31 1911506110110 PHAN CÔNG TÀI ĐỨC 02/01/2001 Đà Nẵng 19XD1 Nam 0905770286 29/03/2026

32 22115072122103 PHAN NGỌC ĐỨC 10/12/2004 Quảng Trị 22MT1 Nam 0975722713 29/03/2026

33 21115055120214 PHAN VĂN ĐỨC 20/06/2003 HÀ TĨNH 21TDH2 Nam 0347957585 29/03/2026

34 21115055120121 NGUYỄN ANH DŨNG 03/05/2003 HÀ TĨNH 21TDH1 Nam 0833336927 29/03/2026

35 21115067121105 NGUYỄN CÔNG DŨNG 16/04/2003 Đà Nẵng 21KT1 Nam 0342816403 29/03/2026

36 1911505120209 NGUYỄN KIM DŨNG 17/03/1996 Quảng Nam 19D2 Nam 0879352347 29/03/2026

37 21115051220214 TRƯƠNG VĂN DƯƠNG 08/03/2003 Huế 21D3 Nam 0967189045 29/03/2026
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38 22115055122219 CHÂU KHÁNH DUY 18/10/2004 Quảng Ngãi 22TDH2 Nam 0932534109 29/03/2026

39 21115054120108 HUỲNH VĂN DUY 20/06/2003 Quảng Nam 21DT1 Nam 0358508578 29/03/2026

40 21115044120110 NGUYỄN CÔNG BẢO DUY 19/11/2003 Quảng Nam 21CDT1 Nam 0822786579 29/03/2026

41 21115051220116 NGUYỄN HÀ DUY 14/08/2003 Huế 21D1 Nam 0788696310 29/03/2026

42 22115041122112 NGUYỄN PHƯỚC DUY 12/03/2004 Quảng Nam 22C1 Nam 0814867494 29/03/2026

43 21115063120129 NGUYỄN VĂN DUY 01/01/2003 Quảng Nam 21XC1 Nam 0385879737 29/03/2026

44 21115053120114 ĐOÀN NGUYỄN THÀNH GIANG 27/02/2003 Đà Nẵng 21T1 Nam 0703705029 29/03/2026

45 21115053120212 NGUYỄN THANH HẢI 26/10/2003 Quảng Trị 21T2 Nam 0942161036 29/03/2026

46 22115042122113 NGUYỄN XUÂN HOÀNG HẢI 12/10/2004 Huế 22DL1 Nam 0869811834 29/03/2026

47 2050531200139 LÊ GIA HÂN 31/10/2002 Quảng Nam 20T1 Nam 0796662803 29/03/2026

48 22115042122217 NGUYỄN THANH HÂN 20/12/2004 Quảng Nam 22DL2 Nam 0382371384 29/03/2026

49 21115053120312 TRƯƠNG THÚY HẰNG 24/01/2003 Hà Nội 21T3 Nữ 0382736502 29/03/2026

50 22115072122105 LÊ NGÔ HỒNG HẠNH 02/09/2004 Quảng Ngãi 22MT1 Nữ 0328018604 29/03/2026

51 21115055120218 PHẠM QUANG HÀO 22/12/2003 Nghệ An 21TĐH2 Nam 0847052920 29/03/2026

52 22115072122106 TRẦN THỊ ÁNH HẢO 15/02/2004 Quảng Nam 22MT1 Nữ 0336833755 29/03/2026

53 21115053120214 NGUYỄN TẤN HÊN 07/03/2003 Quảng Ngãi 21T2 Nam 0346991008 29/03/2026

54 1811504210112 Lê Văn Hiếu 07/10/1999 Đăk Lăk 18DL1 Nam 0329161801 29/03/2026

55 21115064120104 LÊ VĂN NGỌC HIẾU 07/12/2003 Quảng Trị 21XH1 Nam 0349369397 29/03/2026

56 23115043122211 NGUYỄN ĐÌNH HIẾU 11/07/2005 Quảng Trị 23N2 Nam 0917778280 29/03/2026

57 21115044120115 NGUYỄN HỮU HIẾU 08/01/2003 Quảng Nam 21CDT1 Nam 0879454244 29/03/2026
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58 21115051220119 NGUYỄN MINH HIẾU 30/04/2003 HÀ TĨNH 21D1 Nam 0962969577 29/03/2026

59 21115061120214 NGUYỄN NGỌC HIẾU 27/07/2003 Quảng Ngãi 21XD2 Nam 0367474007 29/03/2026

60 2050512200137 NGUYỄN THẾ HIẾU 17/01/2002 Nghệ An 20D1 Nam 0862377652 29/03/2026

61 22115043122110 VÕ VĂN HIẾU 07/05/2004 Đà Nẵng 22N1 Nam 0338344228 29/03/2026

62 2050531200144 ĐỖ HỮU HÒA 16/06/2002 Đà Nẵng 20T1 Nam 0967990608 29/03/2026

63 22115053122210 LÊ HÒA 12/06/2004 Quảng Trị 22T2 Nam 0336487534 29/03/2026

64 22115041122223 NGUYỄN ĐỨC HOÀI 14/02/2004 Đà Nẵng 22C2 Nam 0905074837 29/03/2026

65 21115042120118 ĐẶNG VÕ HOÀNG 21/12/2003 Bình Định 21DL1 Nam 0383101606 29/03/2026

66 21115042120120 LÊ THANH HOÀNG 16/09/2003 Đăk Lăk 21DL1 Nam 0352208266 29/03/2026

67 21115053120217 LÊ VIẾT HUY HOÀNG 19/09/2003 Huế 21T2 Nam 0367578213 29/03/2026

68 22115055122229 NGUYỄN THÁI HOÀNG 24/10/2004 Quảng Nam 22TDH2 Nam 0357893244 29/03/2026

69 1811504410127 Nguyễn Văn Hoàng 15/06/2000 Huế 18CDT1 Nam 0365609841 29/03/2026

70 21115051220222 NGUYỄN VĂN HOÀNG 17/03/2003 Quảng Nam 21D3 Nam 0347648871 29/03/2026

71 21115054120115 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 02/05/2003 Đà Nẵng 21DT1 Nam 0905774097 29/03/2026

72 21115042120223 PHAN VĂN HOÀNG 18/08/2003 Đăk Lăk 21DL2 Nam 0862056544 29/03/2026

73 21115042120224 TRẦN HUY HOÀNG 07/04/2003 HÀ TĨNH 21DL2 Nam 0827437153 29/03/2026

74 21115043120117 TRẦN MINH HOÀNG 19/03/2003 Quảng Nam 21N1 Nam 0328628025 29/03/2026

75 2050611200115 TRẦN XUÂN HOÀNG 06/06/2002 Quảng Bình 20XD1 Nam 0352005969 29/03/2026

76 21115055120130 LÊ VĂN HUẤN 22/02/2002 Quảng Nam 21TDH1 Nam 0357021037 29/03/2026

77 21115051220125 NGUYỄN MẠNH HÙNG 02/01/2003 Quảng Nam 21D2 Nam 0355283411 29/03/2026
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78 21115044120118 MAI QUỐC HƯNG 11/05/2003 Đà Nẵng 21CDT1 Nam 0905304951 29/03/2026

79 21115063120111 NGUYỄN QUỐC HƯNG 19/10/2002 Quảng Ngãi 21XC1 Nam 0925295435 29/03/2026

80 23115043122214 TRẦN THÀNH HƯNG 24/11/2005 Huế 23N2 Nam 0924685756 29/03/2026

81 21115043120122 BÙI XUÂN HUY 25/05/2003 Đà Nẵng 21N1 Nam 0788501388 29/03/2026

82 22115043122214 HUỲNH HỮU HUY 30/05/2004 Đà Nẵng 22N2 Nam 0787687346 29/03/2026

83 21115044120121 LÊ VĂN QUANG HUY 22/06/2003 Quảng Nam 21CDT1 Nam 0356037631 29/03/2026

84 21115051220226 NGUYỄN XUÂN HUY 07/08/2003 Bình Định 21D3 Nam 0866163467 29/03/2026

85 22115044122127 TRẦN HỮU HUY 07/07/2004 Đà Nẵng 22CDT1 Nam 0898421583 29/03/2026

86 21115053120320 TRỊNH CÔNG HUY 20/03/2003 Quảng Nam 21T3 Nam 0833078893 29/03/2026

87 22115041122229 NGUYỄN VĂN HUỲNH 31/01/2004 Quảng Ngãi 22C2 Nam 0343285726 29/03/2026

88 21115055120279 TRẦN DĨ KHANG 01/11/2003 Quảng Ngãi 21TDH2 Nam 0336950170 29/03/2026

89 21115051220129 ĐINH CÔNG KHANH 03/05/2003 Đà Nẵng 21D2 Nam 0702973809 29/03/2026

90 21115044120123 HÀ TÙNG KHÁNH 20/03/2003 HÀ TĨNH 21CDT1 Nam 0867518545 29/03/2026

91 23115043122118 NGUYỄN TUẤN KHÁNH 07/11/2005 Quảng Trị 23N1 Nam 0388533405 29/03/2026

92 22115042122121 TRẦN DUY KHÁNH 01/12/2004 Quảng Ngãi 22DL1 Nam 0356159504 29/03/2026

93 21115055120227 VĂN NGỌC KHÁNH 07/05/2003 HÀ TĨNH 21TDH2 Nam 0967559675 29/03/2026

94 21115054120123 BÙI THIỆN KHIÊM 01/04/2003 Gia Lai 21DT1 Nam 0961105116 29/03/2026

95 23115043122216 PHẠM TÀI KHIÊM 07/04/2005 Quảng Trị 23N2 Nam 0327621064 29/03/2026

96 22115041122134 PHẠM VĂN KHIÊM 07/02/2004 Quảng Ngãi 22C1 Nam 0392623863 29/03/2026

97 22115044122130 NGUYỄN VĂN ĐĂNG KHOA 01/10/2004 Quảng Nam 22CDT1 Nam 0932530499 29/03/2026
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98 21115055120229 PHẠM HƯNG KHOA 10/04/2003 Quảng Nam 21TDH2 Nam 0777490798 29/03/2026

99 21115061120220 TRẦN NAM KHOA 16/08/2003 Quảng Nam 21XD2 Nam 0327252949 29/03/2026

100 21115044120226 NGUYỄN HOÀNG KHÔI 17/02/2003 Quảng Ngãi 21CDT2 Nam 0964724930 29/03/2026

101 21115067121110 NGUYỄN TRUNG KIÊN 16/10/2003 Khánh Hòa 21KT1 Nam 0368105569 29/03/2026

102 21115043120129 TRẦN HUỲNH TRUNG KIÊN 24/12/2003 Lâm Đồng 21N1 Nam 0868000752 29/03/2026

103 21115067121111 TEONG TUẤN KIỆT 21/07/2003 Đà Nẵng 21KT1 Nam 0932017050 29/03/2026

104 22115055122240 VÕ LÊ TUẤN KIỆT 26/11/2004 Quảng Ngãi 22TDH2 Nam 0762657756 29/03/2026

105 22115055122241 KIỀU LÂM 25/01/2004 Quảng Nam 22TDH2 Nam 0763708678 29/03/2026

106 21115064120108 LÊ HÀ CÔNG LÂM 14/04/2003 Quảng Nam 21XH1 Nam 0796684179 29/03/2026

107 22115053122225 NGUYỄN VĂN LINH 11/05/2004 Quảng Trị 22T2 Nam 0387092630 29/03/2026

108 23115043122222 NGUYỄN VĂN LINH 09/08/2005 Quảng Nam 23N2 Nam 0968306158 29/03/2026

109 21115054120127 VÕ HỮU LỘC 20/01/2003 Quảng Nam 21DT1 Nam 0868745047 29/03/2026

110 22115055122242 NGÔ VĂN LỢI 27/07/2004 Huế 22TDH2 Nam 0374305015 29/03/2026

111 21115064120109 LÊ NGỌC LONG 18/07/2003 Đà Nẵng 21XH1 Nam 0383100744 29/03/2026

112 21115043120134 NGUYỄN VĂN LUÂN 15/05/2003 Quảng Trị 21N1 Nam 0789433156 29/03/2026

113 22115055122141 TRẦN GIA LƯỢNG 08/10/2004 Gia Lai 22TDH1 Nam 0988783510 29/03/2026

114 22115042122130 HUỲNH THANH LƯU 06/02/2004 Quảng Ngãi 22DL1 Nam 0389060100 29/03/2026

115 22115044122135 DƯƠNG NGUYỄN ĐĂNG MINH 18/07/2004 Kon Tum 22CDT1 Nam 0356109457 29/03/2026

116 23115043122122 NGUYỄN ANH MINH 11/03/2005 Quảng Nam 23N1 Nam 0339609428 29/03/2026

117 21115054120131 VÕ NGỌC MINH 28/09/2003 Quảng Bình 21DT1 Nam 0888304512 29/03/2026
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118 21115063120117 NGUYỄN HOÀNG MỸ 11/10/2003 Quảng Ngãi 21XC1 Nam 0382940031 29/03/2026

119 1811505310230 Lê Thị Ly Na 09/01/2000 Đà Nẵng 18T2 Nữ 0357922420 29/03/2026

120 22115043122125 NGUYỄN HOÀNG NAM 03/08/2004 Đà Nẵng 22N1 Nam 0906543085 29/03/2026

121 21115054120134 NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA 19/11/2003 HÀ TĨNH 21DT1 Nữ 036874238 29/03/2026

122 22115055122249 LÊ TRỌNG NGHĨA 30/06/2004 Đà Nẵng 22TDH2 Nam 0796601025 29/03/2026

123 21115073120115 HUỲNH PHAN MỸ NGỌC 21/07/2003 Đà Nẵng 21HTP1 Nữ 0764920809 29/03/2026

124 22115043122219 TRƯƠNG VIẾT NGUYÊN 21/12/2004 Huế 22N2 Nam 0336182171 29/03/2026

125 21115051220145 LÂM QUANG NHÂN 14/07/2003 Quảng Nam 21D1 Nam 0378871407 29/03/2026

126 22115055122146 PHAN THÀNH NHÂN 01/11/2004 Bình Định 22TDH1 Nam 0762689766 29/03/2026

STT Mã SV Họ Tên Năm sinh Nơi sinh
Tên 

LSH
Giới tính Điện thoại Ngày thi

127 21115041120228 VĨNH BẢO NHÂN 28/03/2003 Đà Nẵng 21C2 Nam 0979923843 05/04/2026

128 23115055122228 ĐOÀN VĂN NHẬT 19/08/2005 Quảng Ngãi 23TDH2 Nam 0913344650 05/04/2026

129 21115044120137 HỒ KIM NHẬT 01/08/2003 Đà Nẵng 21CDT1 Nam 0704607619 05/04/2026

130 21115044120138 NGUYỄN MINH NHẬT 22/08/2003 Quảng Nam 21CDT1 Nam 0384242784 05/04/2026

131 21115063120120 NGUYỄN QUANG MINH NHẬT 09/02/2003 Quảng Nam 21XC1 Nam 0397856965 05/04/2026

132 22115043122220 TRẦN NHẬT 19/01/2004 Đà Nẵng 22N2 Nam 0898242410 05/04/2026

133 21115053120231 NGUYỄN HOÀNG NINH 29/07/2003 HÀ TĨNH 21T2 Nam 0888774863 05/04/2026

134 21115042120272 NGUYỄN XUÂN NINH 08/03/2003 Nghệ An 21DL2 Nam 0819233708 05/04/2026

135 22115053122327 LÊ THỊ OANH 19/10/2003 HÀ TĨNH 22T3 Nữ 0981200619 05/04/2026

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA

ĐỢT THI NGÀY 05/4/2026 
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136 21115061120130 HUỲNH VĂN PHI 14/02/2003 Quảng Ngãi 21XD1 Nam 0343512762 05/04/2026

137 22115041122144 NGUYỄN VĂN PHI 07/03/2004 Quảng Nam 22C1 Nam 0859873416 05/04/2026

138 22115043122222 NGUYỄN HỒNG PHONG 22/01/2004 Huế 22N2 Nam 0368016381 05/04/2026

139 23115043122127 NGUYỄN NGỌC PHONG 22/03/2005 Gia Lai 23N1 Nam 0385664327 05/04/2026

140 2050611200137 NGUYỄN VĂN HOÀI PHONG 19/06/2002 Đà Nẵng 20XD1 Nam 0768589811 05/04/2026

141 21115073120117 TRẦN VĂN HOÀNG PHÚ 07/03/2003 Đà Nẵng 21HTP1 Nam 0787720703 05/04/2026

142 21115044120238 NGUYỄN VĂN PHÚC 05/10/2003 Quảng Nam 21CDT2 Nam 0364161503 05/04/2026

143 22115043122129 KIỀU XUÂN PHƯỚC 04/10/2004 Đà Nẵng 22N1 Nam 0762713458 05/04/2026

144 21115044120144 CHÂU BẢO PHƯƠNG 09/11/2003 Quảng Ngãi 21CDT1 Nam 0862023190 05/04/2026

145 21115051220150 HOÀNG ANH QUÂN 13/04/2003 HÀ TĨNH 21D1 Nam 0913698713 05/04/2026

146 21115063120121 NGUYỄN BÌNH ANH QUÂN 26/10/2003 Quảng Nam 21XC1 Nam 0968585844 05/04/2026

147 22115041122244 HỒ VINH QUANG 24/10/2004 Bình Định 22C2 Nam 0388657329 05/04/2026

148 21115041120138 HUỲNH KIM QUANG 28/06/2002 Đà Nẵng 21C1 Nam 0764461459 05/04/2026

149 23115043122129 TRƯƠNG THÀNH QUỐC 18/11/2005 Gia Lai 23N1 Nam 0343720380 05/04/2026

150 22115042122149 NGUYỄN VĂN QUỚI 12/12/2004 Quảng Ngãi 22DL1 Nam 0329392604 05/04/2026

151 22115041122248 NGUYỄN VĂN QUYẾN 15/05/2004 Quảng Ngãi 22C2 Nam 0962163603 05/04/2026

152 22115041122150 LÊ VÕ THÀNH SANG 05/11/2004 Quảng Ngãi 22C1 Nam 0385548817 05/04/2026

153 2111514110116 NGUYỄN HÀ MINH SƠN 02/07/2003 Kon Tum 21SK1 Nam 0393714390 05/04/2026

154 22115061122244 PHAN THÁI SƠN 18/04/2004 Gia Lai 22XD2 Nam 0865961578 05/04/2026

155 21115054120151 HỒ CHÁNH TÀI 24/10/2003 Quảng Trị 21DT1 Nam 0399405984 05/04/2026
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156 21115054120152 HUỲNH PHÚC TÂN 28/10/2003 Đà Nẵng 21DT1 Nam 0931906891 05/04/2026

157 21115054120153 LÊ XUÂN TÂN 27/01/2003 Quảng Nam 21DT1 Nam 0337017347 05/04/2026

158 22115051222230 NGUYỄN VĂN THÁI 19/01/2004 Đăk Lăk 22D3 Nam 0355599026 05/04/2026

159 1911507210113 NGUYỄN VIỆT THẮNG 14/03/2001 Quảng Ngãi 19MT1 Nam 0911210177 05/04/2026

160 22115051222231 VÕ ĐĂNG QUỐC THẮNG 20/08/2004 Quảng Nam 22D3 Nam 0822025809 05/04/2026

161 22115054122161 NGUYỄN CHÍ THÀNH 26/01/2003 Gia Lai 22DT1 Nam 0384346829 05/04/2026

162 22115061122142 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 07/04/2004 Quảng Nam 22XD1 Nam 0378434408 05/04/2026

163 22115043122138 NGUYỄN PHI THÀNH 04/09/2004 Quảng Nam 22N1 Nam 0867727185 05/04/2026

164 21115043120149 LÊ THỊ THI 19/03/2003 Đà Nẵng 21N1 Nữ 0905859821 05/04/2026

165 22115042122263 TÂN NGUYỄN THI 28/01/2004 Quảng Ngãi 22DL2 Nam 0343172162 05/04/2026

166 21115061120233 TRẦN THANH THIÊN 01/11/2003 Quảng Ngãi 21XD2 Nam 0386141074 05/04/2026

167 21115051220160 ĐOÀN TRỌNG THIỆN 23/01/2003 Quảng Ngãi 21D1 Nam 0916062804 05/04/2026

168 21115043120150 MAI DŨNG HOÀN THIỆN 10/12/2003 Quảng Nam 21N1 Nam 0337461012 05/04/2026

169 21115055120262 VÕ VĂN THIỆP 10/04/2003 Quảng Nam 21TDH2 Nam 0905612853 05/04/2026

170 21115055120164 ĐẶNG VĂN THỊNH 20/08/2003 Quảng Ngãi 21TDH1 Nam 0347116584 05/04/2026

171 22115043122234 TRẦN NGỌC THỊNH 23/10/2004 Đà Nẵng 22N2 Nam 0932610080 05/04/2026

172 21115061120234 TRƯƠNG QUANG THỊNH 19/05/2003 HUẾ 21XD2 Nam 0363145721 05/04/2026

173 21115043120153 VÕ VĂN THỊNH 27/06/2003 Đà Nẵng 21N1 Nam 0705993137 05/04/2026

174 21115073120126 LÊ VĂN THUẬN 31/10/2003 Quảng Nam 21HTP1 Nam 0867988874 05/04/2026

175 21115041120248 NGUYỄN TẤN THUẬN 10/08/2003 Quảng Ngãi 21C2 Nam 0981057041 05/04/2026
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176 2050531200343 ĐÀO CHUNG THỦY 13/04/2002 Quảng Bình 20T3 Nam 0385921337 05/04/2026

177 22115055122267 TRẦN VĂN TIẾN 20/01/2004 HÀ TĨNH 22TDH2 Nam 0348921786 05/04/2026

178 21115051220176 ĐỖ MINH TIỆP 09/02/2003 Bình Định 21D2 Nam 0385174987 05/04/2026

179 21115051220164 LÊ CÔNG TÍN 13/04/2003 Quảng Ngãi 21D2 Nam 0866002921 05/04/2026

180 22115043122237 LÊ NGỌC TÍN 28/10/2004 Quảng Ngãi 22N2 Nam 0397510821 05/04/2026

181 21115042120263 TRƯƠNG VĂN TÍN 04/05/2003 Quảng Nam 21DL2 Nam 0948602798 05/04/2026

182 21115073120128 ĐOÀN LƯU NGỌC TRÂM 07/09/2003 Đà Nẵng 21HTP1 Nữ 0392897304 05/04/2026

183 21115053120353 TRƯƠNG THỊ BÍCH TRÂM 16/02/2003 Bình Định 21T3 Nữ 0865983219 05/04/2026

184 1911507310147 LÊ PHẠM MINH TRÂN 16/05/2001 Quảng Nam 19HTP1 Nữ 0889818000 05/04/2026

185 22115043122238 NGUYỄN MINH TRÍ 18/10/2004 Gia Lai 22N2 Nam 0766687918 05/04/2026

186 22115054122173 NGUYỄN HƯNG MINH TRIẾT 20/02/2004 HUẾ 22DT1 Nam 0325353385 05/04/2026

187 21115041120158 NGUYỄN HOÀN TRIỀU 15/07/2002 Quảng Nam 21C1 Nam 0372217735 05/04/2026

188 21115044120259 NGUYỄN VĂN TRÚC 05/07/2003 Quảng Nam 21CDT2 Nam 0898169249 05/04/2026

189 21115041120159 BÙI ĐỨC TRUNG 07/11/2003 Đà Nẵng 21C1 Nam 0869996124 05/04/2026

190 21115044120163 ĐOÀN VĂN TRUNG 11/03/2003 Quảng Ngãi 21CDT1 Nam 0354351306 05/04/2026

191 22115043122141 HUỲNH BÁ TRUNG 15/03/2004 Đà Nẵng 22N1 Nam 0779449591 05/04/2026

192 21115041120160 NGUYỄN MẠNH TRUNG 27/07/2003 Đà Nẵng 21C1 Nam 0905113715 05/04/2026

193 21115051220261 NGUYỄN VĂN TRUNG 16/07/2003 Quảng Nam 21D2 Nam 0925895648 05/04/2026

194 21115054120169 NGUYỄN VĂN QUỐC TRUNG 28/11/2003 HUẾ 21DT1 Nam 0762678709 05/04/2026

195 21115067121116 NGUYỄN SƠN TRƯỜNG 13/01/2003 Gia Lai 21KT1 Nam 0367865794 05/04/2026
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196 2050531200355 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 03/07/2002 Quảng Nam 20T3 Nam 0708641518 05/04/2026

197 21115055120171 ĐINH NGỌC TÚ 10/01/2003 HÀ TĨNH 21TDH1 Nam 0866973369 05/04/2026

198 21115055120272 HOÀNG ANH QUỐC TUẤN 26/03/2003 Quảng Bình 21TDH2 Nam 0966560364 05/04/2026

199 21115043120160 LÊ CÔNG TUẤN 20/06/2003 Thanh Hoá 21N1 Nam 0925591958 05/04/2026

200 21115043120158 NGUYỄN HỮU LÊ TUẤN 11/11/2003 Quảng Nam 21N1 Nam 0352024864 05/04/2026

201 22115053122145 NGUYỄN MẠNH TUẤN 04/01/2004 Đà Nẵng 22T1 Nam 0905474805 05/04/2026

202 21115067121117 TRẦN THÁI TUẤN 24/08/2003 Đà Nẵng 21KT1 Nam 0774509243 05/04/2026

203 22115041122260 VÕ MINH TUẤN 16/01/2004 Quảng Nam 22C2 Nam 0935110928 05/04/2026

204 21115055120273 PHẠM ĐÌNH ƯU 20/12/2003 Quảng Ngãi 21TDH2 Nam 0974924427 05/04/2026

205 21115054120173 NGUYỄN PHAN ANH VĂN 19/03/2003 Quảng Nam 21DT1 Nam 0377507025 05/04/2026

206 21115043120161 HUỲNH TẤN VIỆT 01/01/2003 Quảng Nam 21N1 Nam 0813118559 05/04/2026

207 22115042122171 LÊ VIẾT VIỆT 11/09/2004 Quảng Nam 22DL1 Nam 0704652512 05/04/2026

208 22115051222347 NGÔ LÊ VIỆT 25/09/2004 Thanh Hoá 22D3 Nam 0375494734 05/04/2026

209 21115041120259 PHẠM TRUNG VIỆT 10/12/2003 Quảng Ngãi 21C2 Nam 0333537428 05/04/2026

210 21115055120276 CHÂU NGỌC VINH 24/07/2003 Quảng Nam 21TDH2 Nam 0396783738 05/04/2026

211 23115042122353 NGUYỄN QUANG VINH 16/06/2005 Thanh Hoá 23DL3 Nam 0962856781 05/04/2026

212 21115041120262 NGUYỄN VÕ HOÀNG VŨ 18/10/2003 Đà Nẵng 21C2 Nam 0888112045 05/04/2026

213 22115042122173 TRỊNH PHAN MINH VŨ 05/09/2004 HUẾ 22DL1 Nam 0392031030 05/04/2026

214 21115063120128 LÊ ĐẮC HÙNG VỸ 03/01/2003 Quảng Trị 21XC1 Nam 0398045398 05/04/2026

Danh sách có 214 sinh viên./.

11/11


